ÔN TẬP KIỂM TRA CHƯƠNG 3 HÌNH HỌC 9
Bài 1: Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp trong đường tròn (O). Các đường cao BD và CE cắt nhau tại H. Chứng minh

a) AH vuông góc với BC tại F (F thuộc BC)    

b) AB.AE = AC.AD

c) Chứng minh tứ giác BCDE nội tiếp. Xác định tâm I của đường tròn ngoại tiếp tứ giác.

d) Đường cao BD, CE kéo dài cắt (O) lần lượt tại M, N. Chứng minh MN song song với ED.

Bài 2: Từ một điểm A ở ngoài đường tròn (O; R), vẽ hai tiếp tuyến AB,AC và cát tuyến AMN của đường tròn đó. Gọi H là trung điểm của dây MN. Chứng minh:

a) Bốn điểm A, B, H, O cùng thuộc một đường tròn, xác định tâm O' của đường tròn ngoại tiếp tứ giác này.

b) AB2 = AM.AN

  c) Cho 
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, tính độ dài cung nhỏ BC và hình quạt tròn BOC (của đt(O)) theo R

Bài 3: Cho đường tròn (O; 2cm) đường kính CD, điểm B thuộc đường tròn đó sao cho  
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. Tiếp tuyến tại B của đường tròn (O) cắt tia DC ở E.           

a) Tính số đo cung nhỏ BC và số đo các góc CBD, BDC, EBC, DEB?

b) Tính độ dài đường tròn (O), diện tích hình tròn (O) và diện tích hình quạt nhỏ OBC?

Bài 4: Từ điểm M nằm ngoài đường tròn (O) kẻ hai tiếp tuyến MA, MB (A, B là tiếp điểm). Vẽ cát tuyến MCD cắt bán kính OB (C nằm giữa M và D). Lấy E là trung điểm của CD. 
a) Chứng minh: Tứ giác MAOB nội tiếp, tứ giác OEBM nội tiếp, từ đó suy ra năm điểm M, A, O, E, B cùng thuộc một đường tròn. Xác định tâm H và bán kính của đường tròn này.

b) Chứng minh: MB2 = MC. MD

c) Gọi I là giao điểm của AB và MO. Chứng minh: 
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Bài 5: Cho hình vẽ, ta có đường tròn (o) đường kính AB = 3 cm, góc CAB = 300.
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a) Tính độ dài cung BmD.

   b) Tính diện tích hình quạt tròn OBmD.

Bài 6: Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O; R). Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H và cắt đường tròn tâm (O) lần lượt tại M, N, P. Chứng minh rằng:

a) Tứ giác CEHD nội tiếp.

b) AE.AC = AH.AD

c) Tam giác HMC cân

d) Xác định tâm đường tròn nội tiếp tam giác DEF

Bài 7: Bánh xe xe lớn của máy cày bơm căng có đường kính 1,72 m. Hỏi xe đi được bao nhiêu km nếu bánh xe quay được 1000 vòng. (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai)

Bài 8: Cho hình vẽ, ta có đường tròn (O) đường kính AC = 4 cm, góc CAB = 450.            [image: image4.emf]45
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a) Tính độ dài cung BmC
   b) Tính diện tích hình quạt tròn OBmC                                                                                                                                       

Bài 9: Cho tam giác ABC (AB = AC) nội tiếp trong đường tròn (O), các đường cao AG, BE, CF gặp nhau tại H.

a) Chứng minh tứ giác AEHF là tứ giác nội tiếp. Xác định tâm I của đường tròn ngoại tiếp tứ giác đó.

b) Chứng minh AF. AC = AH. AG.

c) Chứng minh GE là tiếp tuyến của đường tròn  (I)

Bài 10: Cho đường tròn tâm O, bán kính 3cm .

a) Vẽ góc BOC = 
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b) Tính số đo mỗi cung BC (Ký hiệu: cung BC nhỏ: 
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 và cung BC lớn: 
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c) Tính độ dài cung BmC 

d) Tính diện tích hình tròn, diện tích hình quạt tròn OBmC 

(Lưu ý: Lấy giá trị gần đúng của 
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 là 3,14 và kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2)

Bài 11: Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O; R). Các đường cao AD và CE cắt nhau tại H.

a) Chứng minh: tứ giác BEHD nội tiếp; tứ giác AEDC nội tiếp 

b) Chứng minh: AE.EB = EH.EC

        c) Qua B vẽ tiếp tuyến xy với đường tròn (O). Chứng minh: xy // DE

Bài 12: Cho đường tròn (O ; 4cm) và cung AB có số đo bằng 600. Tính độ dài cung AB.

Bài 13: Cho tam giác ABC nội tiếp trong nửa đường tròn đường kính AB, biết 
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 = 600; AC = 6cm. Tính diện tích hình quạt BOC (với O là trung điểm của cạnh AB)  

Bài 14: Cho tam giác ABC vuông tại A. Lấy điểm E nằm trên cạnh AB và vẽ đường tròn đường kính EB cắt BC tại D. Đường thẳng CE cắt đường tròn tại M, AM cắt đường tròn tại N.

a) Chứng minh rằng: ACBM là tứ giác nội tiếp. 

b) Chứng minh rằng BA là tia phân giác góc CBN. 

c) Gọi K là giao điểm của AC và BM. CMR: KE 
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